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TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ VÀ 

NUÔI DƯỠNG NGƯỜI BỆNH 
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Số:        /QĐ-ĐTNDTT Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 6 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 Ban hành Quy trình xác nhận tình trạng nghiện ma tuý áp dụng  

tại Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng người bệnh tâm thần Kon Tum 
 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM  

ĐIỀU TRỊ VÀ NUÔI DƯỠNG NGƯỜI BỆNH TÂM THẦN KON TUM 
 

Căn cứ Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng người bệnh tâm thần Kon Tum; 

Căn cứ Nghị định số 166/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy 

hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy; 

Căn cứ Thông tư số 14/2026/TT-BYT ngày 16/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình 

trạng nghiện ma túy; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Kế hoạch - Tài chính, 

Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng người bệnh tâm thần Kon Tum. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình xác định tình trạng 

nghiện ma tuý áp dụng tại Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng người bệnh tâm 

thần Kon Tum (có Quy trình kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2026, thay thế Quyết 

định số 90/QĐ-ĐTNDTT ngày 14/11/2025 của Giám đốc Trung tâm Điều trị và 

Nuôi dưỡng người bệnh tâm thần Kon Tum. 

Điều 3. Trưởng (phó) các khoa, phòng thuộc Trung tâm Điều trị và Nuôi 

dưỡng người bệnh tâm thần Kon Tum và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng nội dung quy định tại quy trình này. 

Giao phòng Tổ chức - Hành chính - Kế hoạch - Tài chính kiểm tra, theo dõi và 

giám sát việc thực hiện quy định; báo cáo kịp thời, khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình thực hiện cho Giám đốc xem xét, điều chỉnh phù hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Trung tâm; 

- Lưu: VT, TCHCKHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đinh Văn Khuê 
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QUY TRÌNH 

Xác định tình trạng nghiện ma tuý áp dụng  

tại Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng người bệnh tâm thần Kon Tum 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-ĐTNDTT ngày 30/6/2026 của  

Giám đốc Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng người bệnh tâm thần Kon Tum) 

 

I. MỤC ĐÍCH 

- Đảm bảo việc thực hiện thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy nhanh 

chóng, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, tránh gây phiền hà cho người dân 

và các cơ quan, đơn vị khác. 

- Đảm bảo các cá nhân, khoa phòng thực hiện nghiêm túc Quy trình, Quy 

định của Trung tâm. 

- Làm căn cứ để xác định trách nhiệm của các cá nhân, khoa phòng có liên 

quan. 

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

- Viên chức, người lao động thuộc Trung tâm tham gia vào quá trình xác 

định tình trạng nghiện ma tuý. 

- Cơ quan, đơn vị đề nghị phối hợp xác định tình trạng nghiện. 

- Người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy. 

III. HỒ SƠ XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG NGHIỆN MA TÚY 

1. Đối với người tự nguyện xác định tình trạng nghiện ma túy 

- Đơn đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy theo Mẫu số 01 ban hành 

kèm theo Nghị định số 166/2026/NĐ-CP. 

- Trường hợp người dưới 18 tuổi; người mất năng lực hành vi dân sự; 

người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, 

làm chủ hành vi thì đơn đề nghị phải có sự đồng ý của cha, mẹ, người giám hộ 

hoặc người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật. 

- Văn bản xác nhận của Công an cấp xã nơi người đề nghị cư trú hoặc nơi 

phát hiện người sử dụng trái phép chất ma túy về việc người đó có yêu cầu tự 

nguyện xác định tình trạng nghiện ma túy. 

- Giấy tờ tùy thân hợp pháp của người đề nghị (CCCD, căn cước, hộ 

chiếu hoặc giấy tờ khác theo quy định để đối chiếu thông tin nhân thân). 
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2. Đối với người được cơ quan có thẩm quyền đề nghị xác định tình 

trạng nghiện ma túy 

a) Trường hợp người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy 

đang bị tạm giữ theo thủ tục hành chính 

- Giấy đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy theo Mẫu số 02 ban hành 

kèm theo Nghị định số 166/2026/NĐ-CP; 

- Bản tóm tắt lý lịch của người được đề nghị xác định tình trạng nghiện 

ma túy theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 166/2026/NĐ-CP; 

- Bản sao Phiếu kết quả xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể; 

- Bản sao Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính; 

- Các tài liệu, hồ sơ khác có liên quan (nếu có).. 

b) Trường hợp người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy 

không bị tạm giữ theo thủ tục hành chính 

- Giấy đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy theo Mẫu số 02 ban hành 

kèm theo Nghị định số 166/2026/NĐ-CP; 

- Bản tóm tắt lý lịch của người được đề nghị xác định tình trạng nghiện 

ma túy theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 166/2026/NĐ-CP; 

- Bản sao Phiếu kết quả xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể; 

- Các tài liệu, hồ sơ khác có liên quan (nếu có). 

3. Hồ sơ chuyên môn do Trung tâm lập 

- Hồ sơ khám bệnh theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh. 

- Phiếu tổng hợp theo dõi xác định tình trạng nghiện ma túy (Mẫu số 1 Phụ 

lục III ban hành kèm theo Thông tư số 14/2026/TT-BYT) 

- Phiếu theo dõi trạng thái cai đối với người sử dụng chất dạng thuốc phiện 

(Mẫu số 02 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 14/2026/TT-BYT) (nếu có). 

- Phiếu theo dõi trạng thái cai đối với người sử dụng chất kích thích dạng 

amphetamine, cocain và các chất kích thần khác (Mẫu số 03 Phụ lục III ban hành 

kèm theo Thông tư số 14/2026/TT-BYT) (nếu có). 

- Phiếu theo dõi trạng thái cai đối với người sử dụng cần sa (Mẫu số 04 Phụ 

lục III ban hành kèm theo Thông tư số 14/2026/TT-BYT) (nếu có). 

- Phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy (Mẫu số 04 ban hành kèm 

theo Nghị định số 166/2026/NĐ-CP). 

- Các tài liệu chuyên môn khác phát sinh trong quá trình xác định tình trạng 

nghiện ma túy. 

4. Quản lý và lưu trữ hồ sơ 

Hồ sơ xác định tình trạng nghiện ma túy được quản lý, lưu trữ theo quy định 

của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh. 
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IV. TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG NGHIỆN MA TÚY 

Tiêu chuẩn chẩn đoán tình trạng nghiện ma túy được thực hiện theo Điều 

2 Thông tư số 14/2026/TT-BYT ngày 16/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng 

nghiện ma túy. 
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V. QUY TRÌNH THỰC HIỆN 

 

Khoa, 

phòng 

Bước thực 

hiện 

Tên bước 

thực hiện 

Trách 

nhiệm thực 

hiện 

 

Nội dung công việc thực hiện 
Kết quả 

Thời gian 

thực hiện 

tối đa 

Khoa 

Khám bệnh 

- Hồi sức 

cấp cứu 

Bước 1 
Tiếp nhận hồ 

sơ 
Điều dưỡng 

Tiếp nhận người và hồ sơ đề nghị xác định tình 

trạng nghiện ma túy; kiểm tra thành phần hồ sơ 

theo mục III, lập hồ sơ theo quy định; hướng dẫn 

bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ. 

Hồ sơ hợp lệ, hồ sơ bệnh án 

10 phút 

(tuỳ số 

lượng hồ 

sơ tiếp 

nhận) 

Phòng 

TCHCKH

TC 

Bước 2 Thu phí 
Nhân viên 

Kế toán 

Thu giá dịch vụ đối với trường hợp cá nhân tự yêu 

cầu hoặc lập thủ tục thanh toán đối với trường hợp 

do cơ quan đề nghị theo quy định. 

Biên lai / hóa đơn 10 phút 

Khoa 

Khám bệnh 

- Hồi sức 

cấp cứu 

 

Bước 3 

Khám bệnh, 

đánh giá và 

quyết định 

hướng xử trí 

Bác sĩ 

Khai thác tiền sử sử dụng ma túy; khám lâm sàng; 

nghiên cứu hồ sơ; chỉ định xét nghiệm (nếu cần); 

đánh giá theo tiêu chuẩn chẩn đoán quy định tại 

Điều 2 Thông tư số 14/2026/TT-BYT. 

- Trường hợp đủ căn cứ xác định tình trạng nghiện 

ma túy hoặc không nghiện ma túy, bác sĩ hoàn 

thiện Phiếu tổng hợp theo dõi xác định tình trạng 

nghiện ma túy và Phiếu kết quả xác định tình 

trạng nghiện ma túy, chuyển Bước 5. 

- Trường hợp chưa đủ căn cứ kết luận, bác sĩ chỉ 

định nhập Khoa Điều trị để theo dõi trạng thái cai 

theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 14/2026/TT-

BYT và chuyển Bước 4. 

Phiếu kết quả hoặc nhập 

Khoa Điều trị 

 

30-40 phút 

Khoa Điều 

trị 
Bước 4 

Theo dõi 

trạng thái cai 

và hoàn thiện 

hồ sơ chuyên 

Bác sĩ, điều 

dưỡng 

Tiếp nhận người bệnh; lập hồ sơ bệnh án nội trú; 

theo dõi trạng thái cai theo quy định tại Điều 3 

Thông tư số 14/2026/TT-BYT; thực hiện các chỉ 

định chuyên môn; lập Phiếu tổng hợp theo dõi và 

Phiếu kết quả 
Theo chỉ 

định 

chuyên 
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Khoa, 

phòng 

Bước thực 

hiện 

Tên bước 

thực hiện 

Trách 

nhiệm thực 

hiện 

 

Nội dung công việc thực hiện 
Kết quả 

Thời gian 

thực hiện 

tối đa 

môn Phiếu theo dõi trạng thái cai tương ứng; sau khi 

đủ căn cứ kết luận, hoàn thiện Phiếu tổng hợp 

theo dõi và Phiếu kết quả xác định tình trạng 

nghiện ma túy, chuyển Bước 5. 

môn 

Lãnh đạo 

Trung tâm 
Bước 5 

Ký phiếu kết 

quả 

Giám đốc 

hoặc Phó 

Giám đốc 

được uỷ 

quyền 

Kiểm tra hồ sơ, ký Phiếu kết quả xác định tình trạng 

nghiện ma túy theo quy định. 
Phiếu kết quả đã ký 15 phút 

Khoa 

Khám 

bệnh - Hồi 

sức cấp 

cứu/ Khoa 

Điều trị 

Bước 6 Trả kết quả Điều dưỡng 

Sau khi Phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện 

ma túy được ký, Khoa Khám bệnh - HSCC trả kết 

quả đối với trường hợp đủ căn cứ kết luận ngay tại 

Bước 3; Khoa Điều trị trả kết quả đối với trường 

hợp phải nhập viện theo dõi trạng thái cai tại Bước 

4. Thực hiện bàn giao Phiếu kết quả cho cơ quan 

có thẩm quyền đề nghị hoặc người yêu cầu theo 

quy định và hoàn tất các thủ tục liên quan (nếu có). 

Rà soát, kiểm tra, hoàn thiện và sắp xếp đầy đủ hồ 

sơ (hồ sơ khám bệnh, phiếu theo dõi, bệnh án nếu 

có, phiếu kết quả) trước khi bàn giao lưu trữ theo 

quy định. Bàn giao hồ sơ cho bộ phận lưu trữ theo 

quy định. 

Kết quả được trả đúng cho 

cá nhân/cơ quan đề nghị xác 

nhận tình trạng nghiện 

15 phút 

Phòng 

TCHCKH

CT 

Bước 7 Lưu hồ sơ 

Viên chức 

phụ trách 

lưu trữ hồ sơ 

Kiểm tra thành phần hồ sơ lưu bảo đảm theo đúng 

quy định. 

Tiếp nhận, Lưu hồ sơ theo quy định 

Hồ sơ lưu trữ đúng quy định 

Theo quy 

định lưu 

trữ 
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